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DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC 

PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-SVHTTDL ngày 27/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

Đảng 

Trình độ 

Chức vụ hiện  tại 
HV CMNV 

LL 

CT 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC VÀ BIỂU DIỄN 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Trần Thị Hoàng Oanh 1986 Quảng Nam Kinh 2009 12/12 
Đại học Huấn luyện 

viên Múa 
TC B B 

Trưởng phòng Hành chính 

Tổ chức và Biểu diễn 

II CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG MÚA 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 K' Ting 1988 Đắk Nông M'nông 
  

  
12/12 TC Diễn viên Múa   B B Diễn viên  

III CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG MÚA 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Đinh Thị Bích Hậu 1990 Đắk Nông Mường 2013 12/12 TC Diễn viên Múa       Diễn viên  

2 Phan Đình Khánh 
1991 

 
Hà Tĩnh Kinh  12/12 TC Sư phạm Âm nhạc  B B Nhạc công 

IV CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CA 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Điểu Su 
1993 

 
Đắk Nông M'nông 

  

  
12/12 CĐ Thanh nhạc  

   
Diễn viên  

2 Nguyễn Thị Thùy Vi 1987 Quảng Nam Kinh 
  

  
12/12 TC Thanh nhạc  B B Diễn viên  

* Bổ sung quy hoạch        

1 Thị Hiếu 1991 Đắk Nông Ê đê  12/12 Đại học QLVH  B B Diễn viên  



 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC 

PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SVHTTDL ngày       /4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

Đảng 

Trình độ 

Chức vụ hiện  tại 
HV CMNV LLCT 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Nguyễn Trung Thành 1981 Bình Định Kinh 2011 12/12 
Đại học Hành 

chính 
TC B B 

Trưởng phòng 

 Hành chính - Tổng hợp 

II CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

* Đưa ra khỏi quy hoạch  

1 Trương Văn Cường 1982   Hưng Yên Kinh 2009 12/12 Đại học Luật 
 TC 

B CNTT 
Nhân viên Phòng 

Hành chính - Tổng hợp 

2 Cao Thị Hương Giang 1986 Thái Bình Kinh 2015 12/12 Đại học Kế toán 
 

A B 
Nhân viên Phòng Tuyên 

truyền cổ động và Triển lãm 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Mai Văn Ngộ 
1982

  
  TT Huế Kinh 2015 12/12 Đại học Luật TC B B 

Chuyên viên Phòng Tuyên 

truyên cổ động và triển lãm 

Phát hành phim 

2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
1986 Quảng Ngãi Kinh  12/12 Đại học Kế toán  B B 

Nhân viên Phòng Hành 

chính - Tổng hợp 

III  CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA QUẦN CHÚNG 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 H’Bốt Niê 1981 Đắk Lắk Ê đê 2013 12/12 
Đại học Quản lý 

văn hóa 
TC B 

CN 

TT 

Nhân viên Đội Tuyên 

truyền và CBLĐ 

IV CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRIỂN LÃM VÀ PHP 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



1 Lê Minh Tuấn 1988  Thanh Hóa Kinh  2022 12/12 
Cao đẳng Sư 

phạm âm nhạc 
  B B 

Nhân viên Đội Tuyên truyền 

và Chiếu bóng lưu động 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Trương Văn Phúc 1980 Hà Tĩnh Kinh 2014 12/12 Đại học Luật TC B CNTT 

Chuyên viên Phòng Tuyên 

Tuyên truyền cổ động và 

Triển lãm Phát hành phim 

2 Cao Thị Hương Giang 1986 Thái Bình Kinh 2015 12/12 Đại học Kế toán 
 

A B 
Nhân viên Phòng Tuyên 

truyền cổ động và Triển lãm 

V CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Bùi Thị Thanh Thuyên 
  

1983 
  Nghệ An Kinh 

  

  
12/12 Trung cấp Múa   B 

CN 

TT 

Nhân viên Đội Tuyên truyền 

và Chiếu bóng lưu động 

VI CHỨC DANH ĐỘI PHÓ ĐỘI TUYÊN TRUYỀN CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG 

* Đưa ra khỏi quy hoạch  

1 Lê Minh Tuấn 1988  Thanh Hóa Kinh  2022 12/12 
Cao đẳng Sư 

phạm âm nhạc 
  B B 

Nhân viên Đội Tuyên truyền 

và Chiếu bóng lưu động 

2 Quế Thị Hoài 
  

1991 
Nghệ An Kinh 

  

  
12/12 Đại học QLVH   B B 

Chuyên viên Phòng 

Nghiệp vụ VHQC 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Trương Văn Cường 
1982 

  
  Hưng Yên Kinh 2009 12/12 Đại học Luật TC B CNTT 

Nhân viên Phòng Hành 

chính - Tổng hợp 

2 Lê Minh Hùng 1980 Quảng Ngãi Kinh 2012 12/12 
ĐH Điện - 

Điện tử 
TC B B 

Nhân viên Đội Tuyên truyền 

và Chiếu bóng lưu động 

3 Mai Văn Ngộ 
1982

  

  Thừa Thiên 

Huế 
Kinh 2015 12/12 Đại học Luật TC B B 

Nhân viên Phòng Tuyên 

truyên cổ động và triển lãm 

Phát hành phim 
 

 

 



DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC BẢO TÀNG TỈNH ĐẮK NÔNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SVHTTDL ngày       /4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

Đảng 

Trình độ 

Chức vụ hiện  tại 
HV CMNV 

LL 

CT 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I CHỨC DANH  TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TỒN 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Đoàn Văn Nhân 1983 Nam Định Kinh 2004 12/12 
Đại học Văn 

hóa Du lịch 
TC A 

CN 

TT 

Phó Trưởng phòng       

Nghiệp vụ Bảo tồn 

II CHỨC DANH  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TỒN 

*  Bổ sung quy hoạch  

1 Nguyễn Trọng Tân 1984 Nghệ An Kinh 2010 12/12 Đại học Lịch sử  C B 
Nhân viên Phòng           

Nghiệp vụ Bảo tồn 

III CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TÀNG 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Trần Thị Bích Liễu 1979 Quảng Ngãi Kinh 2008 12/12 
Đại học Luật, 

 Kỹ sư In 
 B B 

Nhân viên Phòng             

Nghiệp vụ Bảo tàng 
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC THƯ VIỆN TỈNH ĐẮK NÔNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SVHTTDL ngày       /4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

Đảng 

Trình độ 
Chức vụ  

hiện  tại HV CMNV LLCT 
Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC BẠN ĐỌC 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Trần Thị Minh Phượng 1986  Quảng Ngãi Kinh 2018 12/12 
Đại học Hành 

chính 
TC B B 

Trưởng phòng Hành 

chính và CTBĐ 

II CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG TÁC BẠN ĐỌC 

* Bổ sung quy hoạch  

1 Phạm Thị Thu Hà 1986   Quảng Ngãi Kinh 2019 12/12 
Đại học Quản 

lý Văn hóa 
 B B 

Nhân viên Phòng 

Hành chính và 

CTBĐ 

III CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ PHONG TRÀO CƠ SỞ 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Trần Thị Minh Phượng 1986   Quảng Ngãi Kinh 2018 12/12 
Đại học Hành 

chính 
  TC B B 

Trưởng Phòng Hành 

chính và CTBĐ 

IV CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ PHONG TRÀO CƠ SỞ  

* Bổ sung quy hoạch  

1 Nguyễn Thị Vỹ 1983 Nghệ An Kinh  12/12 
ĐH Thư viện 

Thông tin 
 B B 

Nhân viên Ngiệp vụ 

và Phong trào cơ sở 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC 

PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SVHTTDL ngày       /4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Dân 

tộc 

Năm 

vào 

Đảng 

Trình độ 
Chức vụ  

hiện  tại HV CMNV 
LL 

CT 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

I CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Nguyễn Thị Lan 1982 Nam Định Kinh 2008 12/12 Đại học Kế toán TC B B 
Kế toán trưởng Sở 

VHTT&DL 

II CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Nguyễn Thị Lan 1982 Nam Định Kinh 2008 12/12 Đại học Kế toán TC B B 
Kế toán trưởng Sở 

VHTT&DL 

* Bổ sung quy hoạch        

1 Phạm Quang Hiếu 1980 Nghệ An Kinh 2017 12/12 
Đại học Tài chính  

Kế toán 
TC B B 

Kế toán TT Huấn luyện  

và TĐ TDTT 

III CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG HUẤN LUYỆN 

* Đưa ra khỏi quy hoạch 

1 Bùi Tá Bình 1981 
Quảng 

Ngãi 
Kinh 2017 12/12 Đại học TDTT TC B B 

Trưởng phòng Huấn 

luyện 

*  Bổ sung quy hoạch  

1 Nguyễn Trọng Tiến 1982 Nghệ An Kinh 2019 12/12 Đại học TDTT TC B B Phó phòng Đào tạo 

IV CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HUẤN LUYỆN  

* Bổ sung quy hoạch   

1 Lê Minh Hoàng 1982 
Quảng 

Ngãi 
Kinh 2017 12/12 Đại học TDTT TC B B Huấn luyện viên 

V CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

*   Bổ sung Quy hoạch  

1 Lê Văn Châu 1987 Thanh Hóa Kinh  12/12 Đại học TDTT  B B Huấn luyện viên 
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